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PHÁP LỆNH

Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

__________________

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được

sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của

Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26 tháng 12 năm 1991 đã

được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất

khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số

điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 20 tháng 5 năm 1998;

Căn cứ vào Nghị quyết số 21/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội

khoá XI, kỳ họp thứ 4 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2004;

Pháp lệnh này quy định về chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt

Nam.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Pháp lệnh này quy định về các biện pháp chống bán phá giá; thủ tục, nội dung điều

tra để áp dụng và việc áp dụng các biện pháp đó đối với hàng hóa bị bán phá giá

nhập khẩu vào Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Pháp lệnh này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thuế chống bán phá giá là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường

hợp hàng hoá bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra
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thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

2. Biên độ bán phá giá là khoảng chênh lệch có thể tính được giữa giá thông thường

của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam so với giá xuất khẩu hàng hóa đó vào Việt

Nam.

3. Biên độ bán phá giá không đáng kể là biên độ bán phá giá không vượt quá 2% giá

xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam.

4. Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam

không đáng kể là khi khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa bán phá giá nhập

khẩu vào Việt Nam đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá bán phá giá từ một nước không vượt

quá 3% tổng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa tương tự nhập khẩu vào

Việt Nam;

b) Tổng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá bán phá giá từ nhiều nước đáp

ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản này không vượt quá 7% tổng khối lượng, số

lượng hoặc trị giá hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam.

5. Ngành sản xuất trong nước là tập hợp các nhà sản xuất trong nước hoặc đại diện

của họ có khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa sản xuất chiếm tỷ lệ chủ yếu

trong tổng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá tương tự được sản xuất ở

trong nước với điều kiện các nhà sản xuất này không nhập khẩu và không có mối

quan hệ liên kết trực tiếp với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa bị yêu

cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

6. Hàng hóa tương tự là hàng hoá có tất cả các đặc tính giống với hàng hoá bị yêu

cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá hoặc trong trường hợp không có hàng

hoá nào như vậy thì là hàng hoá có nhiều đặc tính cơ bản giống với hàng hoá bị yêu

cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

7. Thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước là tình trạng suy giảm đáng kể

hoặc kìm hãm tăng trưởng về sản lượng, mức giá, mức tiêu thụ hàng hoá, lợi nhuận,

tốc độ phát triển sản xuất, việc làm của người lao động, đầu tư và các chỉ tiêu khác



của ngành sản xuất trong nước hoặc là tình trạng dẫn đến khó khăn cho việc hình

thành một ngành sản xuất trong nước.

8. Đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước là khả năng trước

mắt, rõ ràng và chứng minh được sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất

trong nước.

Điều 3. Xác định hàng hoá bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam

1. Hàng hóa có xuất xứ từ nước hoặc vùng lãnh thổ bị coi là bán phá giá khi nhập

khẩu vào Việt Nam (sau đây gọi là hàng hoá bán phá giá vào Việt Nam) nếu hàng

hoá đó được bán với giá thấp hơn giá thông thường theo quy định tại khoản 2 và

khoản 3 Điều này.

2. Giá thông thường của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam là giá có thể so sánh

được của hàng hoá tương tự đang được bán trên thị trường nội địa của nước hoặc

vùng lãnh thổ xuất khẩu theo các điều kiện thương mại thông thường.

3. Trong trường hợp không có hàng hoá tương tự được bán trên thị trường nội địa

của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc có hàng hoá tương tự được bán trên

thị trường nội địa của nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu nhưng với khối lượng, số

lượng hoặc trị giá hàng hóa không đáng kể thì giá thông thường của hàng hoá nhập

khẩu vào Việt Nam được xác định theo một trong hai cách sau đây:

a) Giá có thể so sánh được của hàng hoá tương tự của nước hoặc vùng lãnh thổ

xuất khẩu đang được bán trên thị trường một nước thứ ba trong các điều kiện

thương mại thông thường;

b) Giá thành hợp lý của hàng hoá cộng thêm các chi phí hợp lý khác và lợi nhuận ở

mức hợp lý, xét theo từng công đoạn từ sản xuất đến lưu thông trên thị trường của

nước hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hoặc nước thứ ba.

Điều 4. Các biện pháp chống bán phá giá

1. Áp dụng thuế chống bán phá giá.

2. Cam kết về các biện pháp loại trừ bán phá giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất

khẩu hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá với cơ quan nhà

nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp chống bán phá giá của Việt Nam hoặc với



các nhà sản xuất trong nước nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng

biện pháp chống bán phá giá của Việt Nam đồng ý.

Điều 5. Nguyên tắc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

1. Biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý nhằm

ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

2. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chỉ được thực hiện khi đã tiến hành

điều tra và phải dựa trên các kết luận điều tra quy định tại Chương II của Pháp lệnh

này.

3. Biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng trực tiếp đối với hàng hoá bán phá

giá vào Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh này.

4. Việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá không được gây thiệt hại đến lợi ích

kinh tế - xã hội trong nước.

Điều 6. Điều kiện áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Biện pháp chống bán phá giá chỉ được áp dụng đối với hàng hóa bán phá giá vào

Việt Nam khi có hai điều kiện sau đây:

1. Hàng hoá bị bán phá giá vào Việt Nam và biên độ bán phá giá phải được xác định

cụ thể;

2. Việc bán phá giá hàng hoá quy định tại khoản 1 Điều này là nguyên nhân gây ra

hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chống bán phá giá

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chống bán phá giá đối với hàng hoá

nhập khẩu vào Việt Nam.

2. Chính phủ thành lập và quy định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền

hạn cụ thể của cơ quan chống bán phá giá thuộc Bộ Thương mại gồm:

a) Cơ quan điều tra chống bán phá giá (sau đây gọi là cơ quan điều tra) để tiến hành

điều tra, rà soát vụ việc chống bán phá giá và trong trường hợp cần thiết kiến nghị

Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời;

b) Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá gồm một số thành viên thường trực và

một số thành viên khác làm việc theo từng vụ việc để xem xét các kết luận của cơ



quan điều tra; thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có bán phá

giá hàng hoá vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành

sản xuất trong nước; kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng thuế

chống bán phá giá.

3. Bộ trưởng Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện

quản lý nhà nước về chống bán phá giá, quyết định việc áp dụng biện pháp chống

bán phá giá và chịu trách nhiệm về quyết định này.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung

ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ

Thương mại trong việc thực hiện quản lý nhà nước về chống bán phá giá và áp dụng

biện pháp chống bán phá giá.

Chương II

ĐIỀU TRA ĐỂ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

Điều 8. Căn cứ tiến hành điều tra

1. Việc điều tra để áp dụng biện pháp chống bán phá giá được thực hiện khi có hồ

sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá của tổ chức, cá nhân đại diện cho

ngành sản xuất trong nước.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá được coi

là đại diện cho ngành sản xuất trong nước khi có hai điều kiện sau đây:

a) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá do họ sản xuất hoặc đại diện chiếm ít

nhất 25% tổng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá tương tự của ngành sản

xuất trong nước;

b) Khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng hoá quy định tại điểm a khoản này và

của các nhà sản xuất trong nước ủng hộ việc nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp

chống bán phá giá phải lớn hơn khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hoá tương tự

của các nhà sản xuất trong nước phản đối yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán

phá giá.

2. Bộ trưởng Bộ Thương mại có thể ra quyết định điều tra khi có bằng chứng rõ ràng

về việc bán phá giá hàng hoá gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành


